
M1 M2 M3 KV ĐT

1 Nguyễn Văn Quyến 25/01/2001 Nam Công nghệ ô tô 2019 7.1 6.1 7.4 0.25 20.85 Trúng tuyển

2 Lê Ngọc Huy 29/12/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.4 6.0 6.7 0.75 19.85 Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Khương 11/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.5 6.7 6.5 0.75 20.45 Trúng tuyển

4 Nông Huy Hoàng 06/11/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.0 6.1 7.0 0.75 19.85 Trúng tuyển

5 Dương Thanh Tùng 01/11/2001 Nam Công nghệ ô tô 2019 6.7 8.2 7.0 0.75 22.65 Trúng tuyển

6 Ngô Quang Hạnh 10/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.5 7.3 7.0 0.75 21.55 Trúng tuyển

7 Nguyễn Đức Hoàng 09/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.3 6.8 6.5 0.75 20.35 Trúng tuyển

8 Phạm Thắng Tú 18/09/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.8 6.7 6.6 0.75 19.85 Trúng tuyển

9 Nguyễn Văn Tú 07/11/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 8.1 6.9 7.9 0.75 23.65 Trúng tuyển Tổ hợp 2

10 Lê Văn Tú 27/11/2001 Nam Công nghệ ô tô 2019 6.1 6.9 6.9 0.75 20.65 Trúng tuyển

11 Trần Quang Khải 28/06/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.6 7.0 6.2 0.75 20.55 Trúng tuyển Tổ hợp 2

12 Nguyễn Việt Anh 21/08/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.9 7.3 6.4 0.75 20.35 Trúng tuyển

13 Hoàng Đức Quý 11/11/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.4 6.5 6.8 0.75 20.45 Trúng tuyển

14 Khuất Mạnh Hải 01/03/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.4 8.6 8.6 0.25 23.85 Trúng tuyển

15 Nguyễn Hữu Hiệp 04/04/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 8.1 8.4 7.9 0.75 25.15 Trúng tuyển

16 Tạ Đức Bình 16/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.7 7.4 6.9 0.75 20.75 Trúng tuyển

17 Trịnh Minh Khánh 02/11/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 7.8 7.4 6.5 0.75 22.45 Trúng tuyển

18 Nguyễn Huy Hoàng 19/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.7 6.3 6.9 0.75 20.65 Trúng tuyển

19 Thìn Văn Trọng 28/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 7.3 6.7 7.3 0.75 22.05 Trúng tuyển Tổ hợp 2

20 Nguyễn Văn Hoằng 20/01/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.9 6.8 6.8 0.75 20.25 Trúng tuyển

21 Ngọc Như Thuần 27/09/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 7.8 7.5 7.1 0.75 23.15 Trúng tuyển

22 Nguyễn Xuân Ba 13/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.9 7.0 6.7 0.75 21.35 Trúng tuyển

23 Nguyễn Ánh Dương 26/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 7.3 7.1 7.2 0.75 22.35 Trúng tuyển

24 Nguyễn Đức Trung 27/08/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.6 7.0 6.7 0.75 21.05 Trúng tuyển

25 Nguyễn Bá Tiến 18/05/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 7.3 6.3 6.0 0.75 20.35 Trúng tuyển Tổ hợp 2

26 Hoàng Minh Tuân 23/11/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.2 6.7 5.9 0.75 19.55 Trúng tuyển Tổ hợp 2

27 Nguyễn Trọng Đức 03/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.4 6.6 6.2 0.75 18.95 Trúng tuyển

28 Lê Đức Tài 23/11/2000 Nam Công nghệ ô tô 2018 6.0 7.1 6.6 0.75 20.45 Trúng tuyển

29 Lợi Quang Hà 04/03/2002 Nam Công nghệ ô tô 2018 6.8 6.6 7.1 0.75 21.25 Trúng tuyển

30 Nguyễn Danh Thái 08/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2018 6.2 6.0 6.5 0.25 18.95 Trúng tuyển

31 Nguyễn Hoàng Tuấn 16/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2018 7.5 8.1 6.8 0.25 22.65 Trúng tuyển

32 Nguyễn Văn Tuân 15/02/2002 Nam Công nghệ ô tô 2018 5.8 7.3 6.0 0.75 19.85 Trúng tuyển Tổ hợp 2

33 Cao Tiến Đạt 16/06/2002 Nam Công nghệ ô tô 2018 5.7 5.9 7.2 0.50 19.30 Trúng tuyển

34 Trần Kiếm Hiệp 13/12/2002 Nam Công nghệ ô tô 2018 5.6 5.7 5.6 0.75 17.65 Trúng tuyển

35 Hoàng Thế Việt 22/10/2001 Nam Công nghệ ô tô 2019 6.1 6.5 6.5 0.75 19.85 Trúng tuyển

36 Hà Văn Tuấn 01/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.4 6.5 7.4 0.75 21.05 Trúng tuyển

37 Đặng Văn Hồng 14/11/2001 Nam Công nghệ ô tô 2019 7.7 6.8 7.4 0.75 2 24.65 Trúng tuyển ƯT1

38 Nhữ Tuấn Linh 20/09/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.2 6.5 7.1 0.75 20.55 Trúng tuyển

39 Hoàng Văn Cường 12/10/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.9 6.1 6.2 0.75 2 20.95 Trúng tuyển ƯT1

40 Đinh Anh Dũng 18/07/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.8 6.7 7.0 0.75 21.25 Trúng tuyển

41 Nguyễn Văn Hoàng 14/01/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 4.9 6.8 6.4 0.50 18.60 Trúng tuyển

42 Hoàng Ngọc Quỳnh 15/06/2001 Nam Công nghệ ô tô 2019 5.8 6.7 6.0 0.75 19.25 Trúng tuyển Tổ hợp 2
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43 Mạc Văn Thăng 12/07/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.7 6.7 6.9 0.75 20.05 Trúng tuyển

44 Nguyễn Thế Anh 13/12/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.9 7.5 6.6 0.75 21.75 Trúng tuyển

45 Trịnh Minh Phương 16/09/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.1 5.9 6.3 0.75 19.05 Trúng tuyển

46 Trương Quang Huy 22/12/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.5 6.1 6.8 0.75 19.15 Trúng tuyển

47 Lục Văn Hạnh 17/01/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 5.3 5.1 5.8 0.75 16.95 Trúng tuyển Tổ hợp 2

48 Tống Văn Sơn 05/05/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.1 6.7 6.4 0.75 19.95 Trúng tuyển

49 Hoàng Đức Hiếu 12/04/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.8 7.2 6.7 0.75 21.45 Trúng tuyển Tổ hợp 2

50 Nguyễn Tuấn Anh 10/08/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.9 7.1 7.2 0.75 21.95 Trúng tuyển

51 Nguyễn Việt Hoàng 04/04/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.1 6.9 6.7 0.75 20.45 Trúng tuyển

52 Bùi Minh Hoàng 06/04/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.6 7.7 7.4 0.25 21.95 Trúng tuyển

53 Nguyễn Văn Trọng 14/03/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.1 6.7 7.0 0.75 20.55 Trúng tuyển

54 Trần Mạnh Bắc 12/09/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 7.3 7.7 7.9 0.75 23.65 Trúng tuyển

55 Nguyễn Văn Bắc 22/05/2002 Nam Công nghệ ô tô 2020 6.4 6.6 7.3 0.75 21.05 Trúng tuyển Tổ hợp 2

Đoàn Ngọc ThếThân Văn Hùng

Bắc Giang, ngày … tháng 9 năm 2020
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